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Abstract: Hồ Chí Minh là người đã suốt đời tranh đấu đưa dân tộc Việt Nam từ dân tộc nô lệ thành dân tộc tự do, đưa nhân dân dân ta từ kiếp sống nô lệ lên địa vị công dân làm chủ  đất nước, làm chủ xã hội xã hội chủ nghĩa. Là người kế thừa, phát triển những giá trị tinh túy của nhân loại về dân chủ, Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận về dân chủ trong thời đại mới và áp dụng thành công vào nền dân chủ mới ở Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Chủ  tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho đất nước để mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc. Sinh thời, Bác từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” [5, tr.161]. Người ước mơ sao cho nhân dân luôn được hạnh phúc thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình. Trong di sản lí luận mà Người để lại, tư tưởng dân chủ là một nội dung quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người về việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, để đảm bảo nước ta thực sự là nước dân chủ, bao nhiêu quyền hạn và lợi ích cũng đều nhằm phục vụ lợi ích cao nhất của nhân dân. Trong quá trình hiện thực hóa tư tưởng  dân chủ của Hồ Chí Minh vào cuộc sống, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong việc phát huy dân chủ, đảm bảo quyền lợi thực sự  cho nhân dân. Đường lối đổi mới làm cho nhân dân ngày càng có cuộc sống hạnh phúc, no ấm và tiến bộ hơn. 
2.  Nội dung nghiên cứu

2.1. Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

2.1.1. Điều kiện lịch sử cuối thế kỷ XIX và những tác động của giá trị văn hóa dân tộc đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là sản phẩm ra đời từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những điều kiện lịch sử của đất nước và thế giới đã tác động và ảnh hưởng đến quá trình quá trình hoạt động cách mạng của Người, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ.
Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do chuyển sang độc quyền. Chúng tăng cường mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng thị trường. Chính vì vậy đã dẫn đến các cuộc đấu tranh sôi nổi của giai cấp vô sản chống lai sự bóc lột của chúng. Đỉnh điểm là cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người. 

Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động. Trong nước, chính quyền triều Nguyễn đã lần lượt ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Thực dân Pháp đã câu kết với giai cấp địa chủ phong kiến, đặt ách thống trị ở nước ta, tiến hành bóc lột, áp bức và nô dịch nhân dân ta một cách vô cùng tàn bạo. Chính sách thống trị hà khắc của thực dân Pháp làm cho nhân dân ta bị bần cùng, khốn khổ không có chút quyền tự do, dân chủ nào. 

Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống xâm lược. Tiêu biểu như phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân và các cuộc khởi nghĩa sau đó đều lần lượt thất bại và bị đàn áp khốc liệt. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX rơi vào sự bế tắc về đường lối. Thất bại của các phong trào yêu nước đã cho Hồ Chí Minh nhận thấy cần phải có một con đường mới để đưa phong trào yêu nước đi đến thành công. Những khái niệm Tự do, bình đẳng, bác ái đã lôi cuốn Người tìm một con đường mới để học hỏi, tìm một giải pháp mới để cứu nước, giải phóng dân tộc. Dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý, trong đó nổi bật lên hàng đầu là truyền thống yêu nước nồng nàn. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước. Quá trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam gắn liền với sự tồn tại của quan hệ cộng đồng công xã. Chính từ cộng đồng này mà nảy sinh hàng loạt phong tục tập quán được gọi là lệ làng, phản ánh ít nhiều tính chất dân chủ. Các thành viên công xã bình đẳng trong chia ruộng đất, thảo luận, bàn bạc xây dựng hương ước, bầu chọn người đại diện quản lý công xã. 

Tác động tổng hợp của những nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam trong lịch sử đã làm nảy sinh, bảo tồn và phát triển ở một mức độ nhất định, những giá trị dân chủ và có thể xem như đây là một trong những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam. Đó là dân chủ nông thôn nảy sinh trong quá trình dựng nước và giữ nước, là dân chủ công xã dựa trên sự bảo tồn các quan hệ cộng đồng và một số biện pháp thân dân của các vương triều tiến bộ trong điều kiện phân hoá giai cấp và yêu cầu bức thiết của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát triển dân tộc.

Những biểu hiện dân chủ trong văn hoá truyền thống Việt Nam với các giá trị của nó, dù còn giản đơn, chưa trở thành một học thuyết, nhưng cũng là một cơ sở văn hoá vững chắc, thuận lợi để Hồ Chí Minh có thể so sánh, chọn lọc tiếp thu những giá trị dân chủ của nhân loại và chủ nghĩa Mác - Lênin.

2.1.2. Tác động của văn hóa phương Đông và phương Tây đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
Về văn hóa phương Đông: Người tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết Nho giáo. Trong nhiều tác phẩm, bài viết, bài nói, Người sử dụng nhiều thuật ngữ của Nho giáo và đem lại cho nó những ý nghĩa mới. Trong bài Phong trào cộng sản quốc tế viết năm 1924, Hồ Chí Minh đã phân tích các vấn đề kinh tế như chế độ ruộng đất, chế độ lao động Trung Hoa cổ đại và tóm tắt tư tưởng tiến bộ của các nhà tư tưởng phương Đông.

Đối với Phật giáo, Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Điều mà Hồ Chí Minh quan tâm lớn nhất ở Phật giáo là vấn đề đoàn kết toàn dân vì nước Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và Giàu mạnh. Trong thư gửi Hội Phật tử năm 1947, Người viết: 
Đức Phật đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn người phải hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma. Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ gìn thống nhất và độc lập Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi ải nô lệ [3, tr.197]. Bên cạnh Nho giáo, Phật giáo, Người còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn với chủ trương dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Trên lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã thấy ở đó những tư tưởng tiến bộ, tích cực và có thể vận dụng vào cách mạng Việt Nam. Người đã phát triển khái niệm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” lên một trình độ mới, mang tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc và tính cách mạng sâu sắc, triệt để của một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng. Trong hành trình đi cứu nước, không chỉ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ phương Đông, mà Người còn tiếp xúc và hiểu thêm sâu sắc về dân chủ tư sản phương Tây.
Về văn hóa phương Tây: Hồ Chí Minh đến với văn hóa phương Tây khi đã có những kiến thức nhất định về truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Nho giáo, Phật giáo…Người tiếp thu văn hóa phương Tây từ trước khi sang Pháp. Trước hết đó là tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của cách mạng Tư sản Pháp (1789). Những giá trị tiến bộ của phương Tây đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Trong Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người viết: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những giá trị mà theo Hồ Chí Minh là quý nhất như “Độc lập” “Tự do”,…là cái trời ban, nghĩa là “quyền tự nhiên”, không có trong các chế độ phong kiến chuyên chế phương Đông, ở các nước thuộc địa. 

Cuối năm 1917, Người từ Anh sang Pháp, sống và hoạt động tại Pari. Đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong cuộc đời của mình. Người được tiếp xúc trực tiếp với các tác phẩm của các nhà tư tưởng khai sáng: Vonte, Rútxô, Môngtétxkiơ,… những lý luận gia của Đại cách mạng  Pháp 1789 như “Tinh thần pháp luật” của Môngtétxkiơ, “Khế ước xã hội” của Rútxô,… Tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng đã có ảnh hưởng tới tư tưởng của Người. Ngoài các lý thuyết về dân chủ, những tác động trực tiếp của nền dân chủ dưới chế độ Cộng hòa Pháp với Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền đã làm tăng thêm những hiểu biết của Hồ Chí Minh về dân chủ với một hình thức tư sản nữa. Hiểu biết trình độ dân chủ của các nước, của nhân loại để so sánh, để lựa chọn, để tiếp thu những giá trị dân chủ ngày càng cao hơn phù hợp với sự tiến hoá của nhân loại là con đường hình thành tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh.

Không chỉ chịu ảnh hưởng của các tư tưởng dân chủ tư sản mà Người còn thực hành dân chủ qua các hoạt động chính trị của mình trên quê hương của các nhà tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây. Người đứng trong hàng ngũ đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tham gia hội họp, sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Đặc biệt, với ngòi bút sắc sảo, Người đã tham gia viết báo, thực hành quyền tự do ngôn luận một cách triệt để. Người đã hấp thụ tư tưởng dân chủ, hình thành phong cách dân chủ cả trong cuộc sống thực tiễn và cách sinh hoạt khoa học của Câu lạc bộ Phôbua, Hội Liên minh Nhân quyền…Chính những hoạt động phong phú đó đã góp phần hình thành tư tưởng, phong cách dân chủ Hồ Chí Minh và quyết định lựa chọn một mô hình dân chủ cho Việt Nam.


Năm 1919, Hồ Chí Minh đã sử dụng nền dân chủ tư sản để đưa yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Vécxây đòi những quyền dân chủ tối thiểu cho nhân dân ta. Đó là những yêu sách đòi quyền tự do dân chủ đầu tiên của Việt Nam được trình bày trước thế giới do Hồ Chí Minh thực hiện. Sau sự kiện yêu sách 8 điểm của Người gửi tới Hội nghị Vécxây đòi những điều đơn giản nhất về dân chủ cho nhân dân Việt Nam bị những kẻ nhân danh dân chủ từ chối, Người đã thấy rõ ràng những hạn chế của nền dân chủ tư sản. Trên cơ sở đó, Người tiếp tục chọn lọc, tìm tòi một mô hình phù hợp nhất với thực tiễn đất nước.

Hoạt động cách mạng bền bỉ, không mệt mỏi đã khiến Nguyễn Ái Quốc từng bước trưởng thành. Con người ấy, trên hành trình cứu nước, đã biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại.
2.1.3 Chủ nghĩa Mác – Lênin – cơ sở quyết định hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Các giá trị dân chủ của văn hóa phương Đông và phương Tây được Hồ Chí Minh tổng hợp, chọn lọc và kế thừa, làm giàu thêm hành trang tư tưởng dân chủ của mình. Tuy nhiên, Người đã sớm nhận thấy trong các giá trị đó còn những thiếu sót cần bổ sung và hoàn thiện để có thể tìm thấy một mô hình đúng đắn. Khi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, Người đã tìm thấy ở đó con đường cứu nước đúng đắn, những giá trị hoàn thiện trong hành trình cứu nước nói chung cũng như tìm hiểu về dân chủ nói riêng. Chính Luận cương của Lênin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Người nói: 

Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin và tin theo Quốc tế thứ ba [4, tr.127]. Theo Người, chủ nghĩa Mác - Lênin đã giải quyết được vấn đề cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người, làm cho toàn thể nhân dân được sống trong một xã hội dân chủ thực sự. Rõ ràng, về tư tưởng, Hồ Chí Minh chú ý đến giá trị dân chủ cao nhất và trước hết của mỗi con người trong những quốc gia nô lệ là sự giải phóng của Tổ quốc và cùng với sự giải phóng này là giải phóng triệt để con người. Với Hồ Chí Minh, không có giải phóng dân tộc thì không thể nói đến bất kì một giá trị dân chủ nào cho con người, nhưng giải phóng dân tộc phải đi tới giải phóng con người một cách triệt để.

Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và hiểu sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng trong lý luận về dân chủ đã giúp Hồ Chí Minh hoàn thiện tư tưởng của mình. Nền dân chủ nước ta do Người chỉ đạo xây dựng thể hiện rõ nét bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực.
Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp thu học thuyết cách mạng và khoa học, Hồ Chí Minh đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư tưởng dân chủ theo quan điểm của giai cấp công nhân mà trước hết là tiến hành lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tạo ra điều kiện căn bản nhất cho việc thiết lập chế độ dân chủ mới ở nước ta. Từ dân tộc và ra đi vì dân tộc, với hành trang của văn hoá truyền thống, Hồ Chí Minh đã tiếp thu được những giá trị tinh hoa về dân chủ của nhân loại. Tuy nhiên, Người cũng nhận thức được vấn đề dân chủ không chỉ vấn đề của dân tộc Việt Nam mà của cả nhân loại và đã lựa chọn con đường phát triển dân chủ theo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo xu thế phát triển của thời đại. Vì vậy, có thể nói, tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh được hình thành có cội nguồn, có điểm xuất phát từ dân tộc, được nâng lên tầm nhân loại và phù hợp với sự phát triển của thời đại. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vượt qua chiếc áo chật trong tư tưởng tu thân của Khổng Tử. Chủ nghĩa nhân văn hành động của Hồ Chí Minh đã vượt xa lòng thương người của tôn giáo Giêsu. Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc giải quyết những vấn đề dân tộc ở Việt Nam đã làm phong phú phép biện chứng duy vật và mang một sức mạnh mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa yêu nước quốc tế ở Hồ Chí Minh khác hẳn với chủ nghĩa yêu nước chật hẹp. Quan điểm về tính nhân dân với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh khác rất xa với chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn. Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là phong cách tư duy tổng hợp, khái quát, độc lập, tự chủ, sáng tạo gắn với thực tiễn đang vận động.

2.2.  Nhân tố chủ quan. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm hoạt động tinh thần của cá nhân, do Người sáng tạo trên cơ sở những nhân tố khách quan. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách, phẩm chất và năng lực tư duy của chính người sáng tạo ra nó. 

Nhân cách, phẩm chất, tài năng của Hồ Chí Minh đã tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển tư tưởng của Người. Đó là một con người sống có hoài bão, có lý tưởng, yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có lòng tin vào nhân dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén với cái mới, thông minh, có hiểu biết sâu rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn. Chính nhờ vậy, Người đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, xây dựng được một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và sáng tạo về cách mạng Việt Nam, đã vượt qua mọi thử thách, sóng gió trong hoạt động thực tiễn, kiên trì chân lý, định ra các quyết sách đúng đắn và sáng tạo, biến tư tưởng thành hiện thực cách mạng. 

Hồ Chí Minh là một người có phẩm chất cá nhân tiêu biểu, một nhân cách chính trị vĩ đại của thời đại. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh thể hiện trước hết ở tình yêu quê hương,đất nước, yêu nhân dân sâu sắc gắn liền với lý tưởng và tình cảm cách mạng của Người. Sức mạnh của tình cảm yêu nước, thương dân đã thúc đẩy Người làm cách mạng, làm chính trị và chỉ có làm cách mạng, làm chính trị với động cơ chân chính vì dân mới đảm bảo thực sự cho lý tưởng vì nước, vì dân được thực hiện. Vì vậy, tư tưởng vì dân, lấy dân làm gốc không chỉ là quan điểm nhân văn, là cốt cách làm người mà còn là một quan điểm chính trị đặc sắc của Hồ Chí Minh.

Phẩm chất, năng lực tạo thành nhân cách của Hồ Chí Minh thể hiện ở chí hướng, nhân sinh quan, thế giới quan khoa học, lý tưởng sống, niềm tin sâu sắc vào sự nghiệp cứu dân, cứu nước: sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân lao động toàn thế giới, đó là con đường cứu nước và giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội. Năng lực trí tuệ của Hồ Chí Minh thể hiện ở trình độ vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách sáng tạo, nhuần nhuyễn. Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một nhà hoạt động chính trị mẫu mực về "học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tiễn", thực tiễn cuộc sống và thực tiễn đấu tranh cách mạng. Đây là phẩm chất và năng lực tạo nên nhân cách chính trị Hồ Chí Minh, hơn nữa đó là nhân cách văn hóa của Người.

Phẩm chất của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở sức mạnh và ý chí. Sức mạnh và ý chí đó của Người đã cổ vũ sự quyết tâm cao độ của hàng triệu triệu con người Việt Nam và nhân loại tiến bộ trong đấu tranh cách mạng để thực hiện mục tiêu giải phóng.

Tất cả những phẩm chất, trí tuệ và nhân cách của Hồ Chí Minh được phát huy trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của Người. Nhờ vậy, giữa muôn vàn lý thuyết và  học thuyết khác nhau, đối lập nhau, đúng - sai, thật - giả đan xen lẫn lộn, Hồ Chí Minh vẫn tìm ra được mục tiêu, lý tưởng cách mạng đúng đắn và con đường đi tới mục tiêu, lý tưởng đó. Giữa thực tiễn vô cùng sinh động với bao tình huống phức tạp, khó khăn, bao sóng gió thử thách, có khi đe dọa cả cuộc sống và sinh mệnh của mình, Người vẫn vươn lên, vẫn kiên trì chân lý, để có những quyết định đúng đắn và sáng suốt, những hoạt động sáng tạo để biến tư tưởng thành hiện thực

3.  Kết luận 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một di sản lý luận vô cúng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc. Trong quá trình đưa đất nước đi lên, dẫu còn nhiều khó khăn, song chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc hiện thực hóa tư tưởng dân chủ của Người vào cuộc sống sẽ tiến tiến lên trên con đường lớn: Con đường hạnh phúc, ấm no, con đường dân chủ. Nhân dân ta sẽ càng ngày càng phát huy hơn quyền làm chủ của mình. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn Bác Hồ và đi theo con đường mà Bác kính yêu, toàn Đảng, toàn dân đã lựa chọn.
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